	
	



ĐỀ THI SỐ: 05
Câu 1. Cho biết alen A trội hoàn toàn so với alen a. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con gồm toàn cá thể có kiểu hình lặn?
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Câu 2. Một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền có tần số alen A là 0,4. Theo lí thuyết, tần số kiểu gen AA của quần thể này là

A. 0,48
B. 0,16
C. 0,40
D. 0,60
Câu 3. G.Menđen tìm ra qui luật phân li độc lập trên cơ sở nghiên cứu phép lai

A. một tính trạng.

B. nhiều tính trạng.



C. hai hoặc nhiều tính trạng.
D. hai tính trạng.

Câu 4. Các cây thông nhựa liền rễ sinh trưởng nhanh hơn và có khả năng chịu hạn tốt hơn các cây sống riêng rẽ đây là ví dụ về mối quan hệ:

A. Ức chế-cảm nhiễm

B. Hỗ trợ cùng loài


C. Cộng sinh

D. Cạnh tranh cùng loài
Câu 5. Động lực của dịch mạch gỗ từ rễ đến lá:

A. Lực liên kết giữa các phần tử nước với nhau và với thành tế bào mạch gỗ.


B. Do sự phối hợp của 3 lực: Lực đẩy, lực hút và lực liên kết.


C. Lực hút do thoát hơi nước ở lá.


D. Lực đẩy (áp suất rễ).
Câu 6. Từ phôi cừu có kiểu gen DdEe, bằng phương pháp cấy truyền phôi có thể tạo ra cừu con có kiểu gen

A. DdEe.
B. DDee.
C. DDEE.
D. ddee.
Câu 7. Côđon nào sau đây mang tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã?

A. 5'UGA3'.
B. 5'AGG3'
C. 5'AXX3'.
D. 5'AGX3'.
Câu 8. Một gen ở sinh vật nhân thực có 400 nucleotit loại A, 200 nucleotit loại G. Tổng số liên kết hidro của gen là:

A. 600.
B. 1200.
C. 1600.
D. 1400.
Câu 9. Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, ở đại nào sau đây phát sinh các nhóm linh trưởng?

A. Đại Cổ sinh
B. Đại Nguyên sinh
C. Đại Tân sinh
D. Đại Trung sinh
Câu 10. Kiểu gen nào sau đây là không thuần chủng?

A. aaBB.
B. aabb.
C. AaBb.
D. AAbb.
Câu 11. Ở lưỡng cư, sự thông khí ở phổi nhờ

A. sự vận động của toàn bộ hệ cơ


B. sự vận động của các chi


C. các cơ hô hấp co dãn làm thay đổi thể tích lồng ngực hoặc khoang bụng

D. sự nâng lên và hạ xuống của thềm miệng
Câu 12. Sợi cơ bản trong cấu trúc siêu hiển vi của NST ở sinh vật nhân thực có đường kính bằng:

A. 2nm
B. 11nm
C. 20nm
D. 30nm
Câu 13. Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, bò sát phát sinh ở đại nào sau đây?

A. Đại Tân sinh
B. Đại Trung sinh
C. Đại Cổ sinh
D. Đại Nguyên sinh.
Câu 14. Ở cà chua gen A quy định thân cao, a: thân thấp, B: quả tròn, b: bầu dục, các gen cùng nằm trên một cặp NST tương đồng, liên kết chặt chẽ trong quá trình di truyền. Phép lai nào xuất hiện tỉ lệ phân tính 75% cao, tròn: 25% thấp bầu dục?
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Câu 15. Trong rừng nhiệt đới có các loài: Voi, thỏ lông xám, chuột, sơn dương. Theo suy luận lí thuyết, quần thể động vật nào thường có kích thước lớn nhất?

A. Chuột.
B. Thỏ lông xám.
C. Voi.
D. Sơn dương.
Câu 16. Trong phép lai giữa 2 cây khác nhau về 3 cặp gen phân li độc lập AABBDD
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aabbdd. Tiếp tục cho các F1 tạp giao, số kiểu gen thu được ở F2 là

A. 32.
B. 64.
C. 27.
D. 81.
Câu 17. Với 4 loại nuclêôtit A, T, G, X sẽ có bao nhiêu mã bộ 3 không có G?

A. 37 mã bộ ba.
B. 27 mã bộ ba.
C. 64 mã bộ ba.
D. 16 mã bộ ba.
Câu 18. Đột biến thay thế cặp nuclêôtit này bằng cặp nuclêôtit khác ở trong gen nhưng không làm thay đổi trình tự axit amin trong prôtêin được tổng hợp. Nguyên nhân là do

A. mã di truyền có tính đặc hiệu.
B. mã di truyền có tính phổ biến.


C. mã di truyền là mã bộ ba.
D. mã di truyền có tính thoái hoá.
Câu 19. Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Cơ thể tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội, các giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường. Thực hiện phép lai P: AAAa
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aaaa, thu được F1. Tiếp tục cho F1 giao phấn với cây tứ bội Aaaa, thu được FA. Biết không phát sinh đột biến mới. Theo lí thuyết, Fa có tỉ lệ kiểu hình

A. 2 cây thân cao : 1 cây thân thấp.
B. 5 cây thân cao : 1 cây thân thấp.


C. 8 cây thân cao : 1 cây thân thấp.
D. 43 cây thân cao : 37 cây thân thấp.
Câu 20. Động mạch phổi ở người

A. xuất phát từ tâm thất trái đi đến phổi.


B. xuất phát từ phổi và mang máu về tim tại tâm thất phải.


C. xuất phát từ tâm thất phải đi đến phổi.


D. xuất phát từ phổi và mang máu đi nuôi cơ thể.
Câu 21. Khi nói về vai trò của đột biến đối với quá trình tiến hoá, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Đột biến đa bội có thể dẫn đến hình thành loài mới.


B. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể không có ý nghĩa đối với quá trình tiến hoá.


C. Đột biến cung cấp nguyên liệu thứ cấp cho quá trình tiến hoá.


D. Đột biến gen trong tự nhiên làm thay đổi nhanh chóng tần số alen của quần thể.
Câu 22. Dịch mạch rây được vận chuyển từ lá xuống rễ hoặc từ cơ quan này đến cơ quan khác nhờ bao nhiêu nhân tố sau đây?

I. Cung cấp năng lượng ATP để vận chuyển chủ động.


II. Lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với mạch gỗ.


III. Lực hút của thoát hơi nước và sức đẩy của rễ.


IV. Sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cơ quan nguồn và cơ quan chứa.



A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 23. Khi nói về bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Trong một lưới thức ăn, các loài có cùng mức dinh dưỡng hợp thành 1 bậc dinh dưỡng.


B. Bậc dinh dưỡng cấp 1 gồm các loài động vật ăn thực vật.


C. Sinh vật ở bậc dinh dưỡng cao nhất là mắt xích khởi đầu của chuỗi thức ăn.


D. Trong một chuỗi thức ăn, một loài có thể thuộc nhiều bậc dinh dưỡng khác nhau.
Câu 24. Trong khu bảo tồn đất ngập nước có diện tích là 5000 ha. Người ta theo dõi số lượng của quần thể chim cồng cộc, vào cuối năm thứ nhất ghi nhận được mật độ cá thể trong quần thể là 0,25 cá thể/Ha. Đến cuối năm thứ hai, đếm được số lượng cá thể là 1350 cá thể. Biết tỉ lệ tử vong của quần thể là 6%/năm. Trong điều kiện không có di - nhập cư, tỉ lệ sinh sản của quần thể là bao nhiêu?

A. 12%.
B. 10,16%.
C. 14%.
D. 10%.
Câu 25. Có bao nhiêu phát biểu dưới đây là sai khi nói về giao phối ngẫu nhiên?

I.
Giao phối ngẫu nhiên không làm biến đổi thành phần kiểu gen và tần số tương đối của các alen trong quẩn thể.

II. Giao phối ngẫu nhiên tạo ra các biến dị tổ hợp, góp phần trung hòa tính có hại của đột biến.

III. Giao phối ngẫu nhiên tạo ra các kiểu gen mới, cung cấp nguồn nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hóa.

IV. Giao phối ngẫu nhiên không phải là một nhân tố tiến hóa.

A. 3
B. 1
C. 2
D. 4
Câu 26. Khi nói về ổ sinh thái, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
Các loài có ổ sinh thái về độ ẩm trùng nhau một phần vẫn có thể cùng sống trong 1 sinh cảnh.

II. Ổ sinh thái của mỗi loài khác với nơi ở của chúng.

III. Kích thước thức ăn, hình thức bắt mồi,... của mỗi loài tạo nên các ổ sinh thái về dinh dưỡng.

IV. Các loài cùng sống trong một sinh cảnh chắc chắn có ổ sinh thái về nhiệt độ trùng nhau hoàn toàn.

A. 4
B. 1
C. 2
D. 3
Câu 27. Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do một cặp gen quy định, tính trạng hình dạng quả do một cặp gen khác quy định. Cho cây hoa đỏ, quả tròn thuần chủng giao phấn với cây hoa vàng, quả bầu dục thuần chủng (P), thu được F1 gồm 100% cây hoa đỏ, quả tròn. Cho tất cả các cây F1 tự thụ phấn, thu được F2 gồm 4 loại kiểu hình, trong đó cây hoa đỏ, quả bầu dục chiếm 9%. Biết không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả hai giới với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
F2 có 9 loại kiểu gen.

II. F2 có 5 loại kiểu gen cùng quy định kiểu hình hoa đỏ, quả tròn.

III. Ở F2, số cá thể có kiểu gen giống kiểu gen của F1 chiếm tỉ lệ 34%.

IV. Nếu cho F1 lai phân tích thì sẽ thu được đời con có số cây hoa đỏ, quả tròn chiếm 40%

A. 1
B. 4
C. 2
D. 3
Câu 28. Cho biết tính trạng màu quả do 2 cặp gen Aa; Bb quy định; tính trạng kích thước quả do cặp gen Dd quy định. Cho cây quả to, hoa đỏ (P) tự thụ phấn thu được F1 gồm: 40,5% quả to, hoa đỏ; 34,5% quả nhỏ, hoa đỏ; 15,75% quả to, hoa vàng; 9,25% quả nhỏ, hoa vàng. Biết các gen thuộc nhiễm sắc thể thường, diễn biến giảm phân giống nhau trong quá trình tạo giao tử đực và giao tử cái. Theo lý thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng ? 

I.
P có thể có kiểu gen 
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II. Đã xảy ra hoán vị gen với tần số 40%

III. Đời F1 có 4 kiểu gen quy định kiểu hình quả nhỏ, màu đỏ

IV. Lấy ngẫu nhiên 1 cây quả to, màu đỏ xác suất thu được cây thuần chủng là 1/7

A. 2
B. 1
C. 3
D. 4
Câu 29. Xét các mối quan hệ sinh thái giữa các loài sau đây:

I.
Một số loài tảo nước ngọt tiết chất độc ra môi trường ảnh hường tới các loài cá tôm.

II. Cây tầm gửi sống trên thân các cây gỗ lớn trong rừng.

III. Loài cá bé sống trên các loài cá lớn.

IV. Dây tơ hồng sống trên tán các cây trong rừng.

Có bao nhiêu mối quan hệ thuộc quan hệ đối kháng giữa các loài?

A. 1
B. 4
C. 3
D. 2
Câu 30. Khi nói về đột biến gen, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
Đột biến thay thế một cặp nucleotit luôn dẫn đến kết thúc sớm quá trình dịch mã.

II. Đột biến gen tạo ra nguồn nguyên liệu sơ cấp cho tiến hóa.

III. Đột biến điểm là dạng đột biến gen liên quan đến một cặp nucleotit.

IV. Đột biến gen có thể gây hại nhưng cũng có thể vô hại hoặc có lợi cho thể đột biến.

A. 4
B. 2
C. 3
D. 1
Câu 31. Alen B dài 0,221 
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 và có 1669 liên kết hiđrô, alen B bị đột biến thành alen b. Từ một tế bào chứa cặp gen Bb qua ba lần nguyên phân bình thường, môi trường nội bào đã cung cấp cho quá trình nhân đôi của cặp gen này 3927 nucleotit loại adenin và 5173 nucleotit loại guanin. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Gen b có 65 chu kì xoắn.

II. Chiều dài của gen b bằng chiều dài của gen B.

III. Số nucleotit từng loại của gen b là A = T = 282; G = X = 368.
IV. Dạng đột biến đã xảy ra với gen B là đột biến thay thế cặp G – X bằng 1 cặp A – T.


A. 2
B. 1
C. 3
D. 4
Câu 32. Giả sử 4 quần thể của 1 loài thú được kí hiệu là A, B, C, D có diện tích phân bố và mật độ cá thể như sau:
	Quần thể
	A
	B
	C
	D

	Diện tích khu phân bố (ha)
	200
	240
	160
	185

	Mật độ (cá thể/ha)
	15
	21
	18
	17


Cho biết diện tích khu phân bố của 4 quần thể đều không thay đổi, không có xuất cư và nhập cư. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
Quần thể A có kích thước nhỏ nhất.

II. Kích thước quần thể D lớn hơn kích thước quần thể C.

III. Quần thể D có kích thước lớn nhất.

IV. Kích thước quần thể C lớn hơn kích thước quần thể B.


A. 4
B. 2
C. 1
D. 3
Câu 33. Ở ruồi giấm, mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, tần số hoán vị gen bằng 32%. Thực hiện phép lai P giữa ruồi cái 
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. Trong các nhận định sau, có bao nhiêu nhận định đúng?

I.
Đời con có tối đa 30 loại kiểu gen khác nhau.

II. Đời con có tối đa 8 loại kiểu hình khác nhau.

III. Đời con có tỉ lệ kiểu hình mang cả 3 tính trạng trội chiếm 37,5%.

IV. Đời con có tỉ lệ kiểu hình mang cả 3 tính trạng lặn chiếm 1,36%.

A. 3
B. 2
C. 1
D. 4
Câu 34. Trong các phát biểu sau về nhiễm sắc thể, có bao nhiêu phát biểu đúng?

I.
Thành phần của nhiễm sắc thể gồm ADN và chủ yếu là prôtêin histon.

II. Mỗi nuclêôxôm gồm một đoạn ADN có 146 nuclêôtit quấn quanh khối cầu gồm 8 phân tử histon.

III. Nhiễm sắc thể bị đột biến thường gây hại cho sinh vật.

IV. Lặp đoạn nhiễm sắc thể tạo điều kiện cho đột biến gen xảy ra.

A. 1
B. 4
C. 2
D. 3
Câu 35. Sơ đồ phả hệ dưới đây mô tả sự di truyền hai bệnh ở người là bệnh P và bệnh M. Alen A quy định không bị bệnh P trội hoàn toàn so với alen a quy định bệnh P; alen B quy định không bị bệnh M trội hoàn toàn so với alen b quy định bệnh M. Các gen này nằm ở vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X.
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Dựa vào phả hệ này, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
Người số 3 dị hợp về bệnh P.

II. Người số 5 có kiểu gen dị hợp về cả hai cặp gen.

III. Có thể biết được kiểu gen của 6 người trong số 9 người nói trên.

IV. Nếu cặp vợ chồng số 5, 6 sinh đứa con thứ 2 bị cả 2 bệnh thì người số 5 có hoán vị gen.


A. 1
B. 3
C. 2
D. 4
Câu 36. Một loài thực vật có bộ NST lưỡng bội 2n = 32. Một thể đột biến cấu trúc NST ở 4 cặp NST, trong đó mỗi cặp chỉ đột biến ở 1 NST. Thể đột biến này tự thụ phấn tạo ra F1. Biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
Ở F1, hợp tử không đột biến chiếm tỉ lệ là 1/256.

II. Ở F1, hợp tử đột biến ở 1 cặp NST chiếm tỉ lệ là 3/64.

III. Ở F1, hợp tử đột biến ở 3 cặp NST chiếm tỉ lệ 27/64.

IV. Ở F1, hợp tử đột biến ở cả 4 cặp NST chiếm tỉ lệ 81/256.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 37. Cho các nhận xét sau:

I.
Hoán vị gen xảy ra do hiện tượng trao đổi chéo giữa 2 cromatit cùng nguồn của cặp nhiễm sắc thể tương đồng ở kì đầu 1.

II. Hoán vị gen tạo điều kiện cho sự tái tổ hợp của các gen không alen trên nhiễm sắc thể.

III. Hoán vị gen làm xuất hiện biến dị tổ hợp cung cấp nguyên liệu cho tiến hóa và chọn giống.

IV. Các gen càng xa nhau trên nhiễm sắc thể càng khó xảy ra hoán vị.

Khi nói về hoán vị gen, có bao nhiêu phát biểu ở trên là đúng?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 38. Ở một quần thể thực vật, AA quy định hoa đỏ; Aa quy định hoa vàng; aa quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát của quần thể có thành phần kiểu gen 0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.
Nếu trong quá trình sinh sản, chỉ các cây có cùng màu hoa mới giao phấn với nhau thì sẽ làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể.

II. Nếu trong quá trình sinh sản, hạt phấn của các cây hoa đỏ không có khả năng thụ tinh thì tần số alen A sẽ tăng dần.

III. Nếu ở F2, quần thể có tỉ lệ kiểu gen: 5AA : 0,5Aa thì có thể đã chịu tác động của các yếu tố ngẫu nhiên.
IV. Nếu chọn lọc tự nhiên chống lại kiểu hình hoa vàng thì sẽ không làm thay đổi tần số alen của quần thể.

A. 4
B. 1
C. 2
D. 3
Câu 39. Ở ruồi giấm, gen A qui định mắt đỏ, gen a qui định mắt trắng; gen B qui định cánh xẻ và gen b qui định cánh thường. Phép lai giữa ruồi giấm cái mắt đỏ, cánh xẻ với ruồi giấm đực mắt đỏ, cánh xẻ đã thu được F1 ruồi cái 100% mắt đỏ, cánh xẻ; ruồi đực gồm có 40% đực mắt đỏ, cánh thường : 40% đực mắt trắng, cánh xẻ : 10% đực mắt đỏ, cánh xẻ : 10% đực mắt trắng, cánh thường. Cho các phát biểu sau:

I.
Cặp tính trạng màu mắt và dạng cánh của ruồi giấm di truyền liên kết không hoàn toàn trên NST giới tính X.

II. Tần số hoán vị gen là 10%.

III. Kiểu gen P: ♀ 
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IV. Khi cho ruồi cái P lai phân tích, thế hệ lai thu được tỉ lệ phân li kiểu hình ở giới cái bằng tỉ lệ phân li kiểu hình ở giới đực.

Số phát biểu có nội dung đúng là:

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 40. Cho phép lai (P): ♀AaBbDd 
[image: image18.wmf]´

 ♂AaBbDd. Biết rằng: 8% số tế bào sinh tinh có cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Bb không phân ly trong giảm phân I, các cặp nhiễm sắc thể khác phân ly bình thường, giảm phân II bình thường, các tế bào sinh tinh khác giảm phân bình thường; 20% số tế bào sinh trứng có cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Dd không phân ly trong giảm phân I, các cặp nhiễm sắc thể khác phân ly bình thường, giảm phân II bình thường; 16% số tế bào sinh trứng có cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa không phân ly trong giảm phân I, các cặp nhiễm sắc thể khác phân ly bình thường, giảm phân II bình thường, các tế bào sinh trứng khác giảm phân bình thường; các giao tử có sức sống và khả năng thụ tinh ngang nhau. Số loại kiểu gen đột biến tối đa có thể thu được ở F1 là

A. 96.
B. 108.
C. 204.
D. 64.
Đáp án

	1-A
	2-B
	3-D
	4-B
	5-B
	6-A
	7-A
	8-D
	9-C
	10-C

	11-D
	12-B
	13-C
	14-C
	15-A
	16-C
	17-B
	18-D
	19-B
	20-C

	21-A
	22-B
	23-A
	24-C
	25-B
	26-D
	27-D
	28-C
	29-C
	30-C

	31-A
	32-C
	33-C
	34-D
	35-D
	36-D
	37-C
	38-B
	39-C
	40-C


LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Đáp án: A
Câu 2: Đáp án: B
Quần thể cân bằng di truyền nên tần số alen AA là: 
[image: image19.wmf]2
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Câu 3: Đáp án: D
Menđen tìm ra quy luật phân ly độc lập trên cơ sở nghiên cứu phép lai hai tính trạng ở cây đậu Hà lan.
Câu 4: Đáp án: B
Đây là mối quan hệ hỗ trợ cùng loài. Các cá thể cùng loài hỗ trợ nhau để chống lại điều kiện bất lợi của môi trường.
Câu 5: Đáp án: B
Động lực đẩy của dòng mạch gỗ:

+ Lực đẩy (áp suất rễ)

+ Lực hút do thoát hơi nước ở lá: Do hơi nước thoát vào không khí, tế bào khí khổng bị mất nước và hút nước từ các tế bào nhu mô bên cạnh. Đến lượt mình, các tế bào nhu mô lá lại hút nước từ mạch gỗ ở lá. Cứ như vậy xuất hiện một lực hút từ lá đến tận rễ.

+ Lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với thành mạch gỗ: Nhờ có lực liên kết này đảm bảo dòng mạch gỗ liên tục trong cây.
Câu 6: Đáp án: A
Phương pháp cấy truyền phôi sẽ tạo ra các con có kiểu gen giống nhau và giống phôi ban đầu.
Câu 7: Đáp án: A
Câu 8: Đáp án: D
Số liên kết H của gen là: 400 
[image: image20.wmf]´

 2 + 200 
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 3 = 1400.
Câu 9: Đáp án: C
Câu 10: Đáp án: C
Kiểu gen AaBb dị hợp về 2 cặp gen.
Câu 11: Đáp án: D
Câu 12: Đáp án: B
Sợi cơ bản có đường kính 11nm.
Câu 13: Đáp án: C
Bò sát phát sinh ở đại Cổ sinh.
Câu 14: Đáp án: C

Phép lai 
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Câu 15: Đáp án: A
Kích thước quần thể là số lượng cá thể của quần thể. Những loài nào có kích thước cá thể lớn thì số lượng cá thể thường ít và ngược lại.


[image: image23.wmf]®

 Trong 4 loài nói trên, chuột có kích thước cá thể nhỏ nhất. Do đó, quần thể chuột sẽ có kích thước lớn nhất.
Câu 16: Đáp án: C
Trong phép lai giữa hai cây khác nhau về 3 cặp gen phân li độc lập, AABBDD 
[image: image24.wmf]´

 aabbdd 
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 cho F1 giao phấn với nhau (AaBbDd 
[image: image26.wmf]´

 AaBbDd) 
[image: image27.wmf]®

 số kiểu gen thu được ở F2;

Số kiểu gen 3n = 33 = 27.
Câu 17: Đáp án: B
Với 4 loại nucleotide A, T, G, X số bộ ba không có G mà chỉ có T, A, X là: 33 = 27.
Câu 18: Đáp án: D
Mã di truyền có tính thoái hóa có nghĩa là nhiều bộ ba cùng quy định một axit amin. Nếu đột biến thay thế nucleotit này thành nucleotit khác tạo thành bộ ba đột biến mới vẫn mã hóa cho axit amin ban đầu thì chuỗi polipeptit không bị thay đổi.
Câu 19: Đáp án: B
P: 
[image: image28.wmf]11

11

:::

22

AAAaaaaaFFAAAaAaaa

´®®


Tính tỷ lệ giao tử ở F1:
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giảm phân cho giao tử 
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 giảm phân cho giao tử: 
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Cây Aaaa giảm phân cho giao tử 
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Tỷ lệ cây thân thấp ở F2 là: 
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Tỷ lệ cây thân cao ở F2 là: 
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 Theo lí thuyết, Fa có tỉ lệ kiểu hình: 5 cây thân cao : 1 cây thân thấp.
Câu 20: Đáp án: C
Động mạch phổi xuất phát từ tâm thất phải dẫn máu lên phổi trao đổi khí.
Câu 21: Đáp án: A
Đột biến đa bội có thể dẫn đến hình thành loài mới.

Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể có ý nghĩa đối với quá trình tiến hoá.

Đột biến cung cấp nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hoá.

Đột biến gen trong tự nhiên làm thay đổi chậm chạp tần số alen của quần thể.
Câu 22: Đáp án: B
Nội dung I và IV đúng.
Câu 23: Đáp án: A
Bậc dinh dưỡng cấp 1 gồm các loài sinh vật sản xuất.

Sinh vật ở bậc dinh dưỡng thấp nhất là mắt xích khởi đầu của chuỗi thức ăn.

Trong một chuỗi thức ăn, một loài chỉ có thể thuộc 1 bậc dinh dưỡng.
Câu 24: Đáp án: C
	Ti lệ sinh sản =
	Số cá thể mới được sinh ra

	
	Tổng số cá thể ban đầu


Theo đó: số cá thể vào cuối năm thứ nhất là: 0,25 
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 5000 = 1250 cá thể 
Số cá thể vào cuối năm thứ hai là: 1350 cá thể 
Gọi tỉ lệ sinh sản là x% 
[image: image42.wmf]®

 Số lượng cá thể vào cuối năm thứ 2 là:

1250 + x 
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 1250 - 1250 
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 6% = 1350 
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 x = 14%.
Câu 25: Đáp án: B
Các phát biểu đúng là: I, II, IV.

III sai, giao phối cung cấp nguyên liệu thứ cấp.
Câu 26: Đáp án: D
Nội dung I đúng. Trùng nhau về ổ sinh thái của các nhân tố vô sinh thường không gây ra cạnh tranh giữa các loài. Các loài thường cạnh tranh khi trùng nhau về ổ sinh thái dinh dưỡng.

Nội dung II đúng. Ổ sinh thái bao gồm không gian sinh thái về các nhân tố sinh thái. Nơi ở chỉ là nơi cư trú của loài.

Nội dung III đúng. Tất cả các đặc điểm về con mồi, phương thức kiếm mồi,.... tạo thành ổ sinh thái dinh dưỡng.

Nội dung IV sai. Sống chung trong một môi trường nhưng vẫn có thể có ổ sinh thái khác nhau về các nhân tố vô sinh (trong đó có nhiệt độ, độ ẩm,...).
Câu 27: Đáp án: D
Cây hoa đỏ, quả bầu dục (A-bb) chiếm 9% = 0,09.
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 Cây hoa trắng, quả bầu dục 
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 chiếm tỉ lệ = 0,25 - 0,09 = 0,16.
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 Kiểu gen 
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 0,4.
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 Kiểu gen của F1 là 
[image: image52.wmf]AB
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 và đã có hoán vị gen với tần số 20%.

I sai. Vì có hoán vị gen 
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 Có 10 kiểu gen.

II đúng. Vì có 5 kiểu gen là 
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III sai. Vì kiểu gen 
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 ở F2 chiếm tỉ lệ = 2
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0,16 = 0,32.

IV đúng. Vì F1 có kiểu gen 
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 sẽ cho giao tử 
[image: image58.wmf]AB

 với tỉ lệ 0,4. 
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 Khi lai phân tích, đời con có kiểu hình hoa đỏ, quả tròn chiếm tỉ lệ 40%.
Câu 28: Đáp án: C
Phương pháp:

Áp dụng công thức Giao tử liên kết = (1-f)/2; giao tử hoán vị: f/2 
Cách giải:

Quy ước gen: A-B- Thân cao, aaB-/A-bb/aabb thân thấp; D- hoa đỏ; d- hoa vàng

Neu các gen PLĐL thì F2 phải phân ly (9:7)(3:1) 
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 đề bài 
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 3 cặp gen nằm trên 2 cặp NST, giả sử cặp gen Aa và Dd cùng nằm trên 1 cặp NST tương đồng

Tỷ lệ thân cao hoa đỏ: A-B-D- = 0,405 
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 A-D- = 0,405 
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 0,75 = 0,54 
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 aadd = 0,04 
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 ab là giao tử hoán vị 
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 f = 40%

P: 
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Xét các phát biểu:

I đúng.

II đúng.
III đúng, quả nhỏ, màu đỏ: 
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IV sai, cây quả to màu đỏ thuần chủng là: 
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Xác suất cần tính là: 0,04 : 0,405 = 8/81.
Câu 29: Đáp án: C
I là mối quan hệ ức chế cảm nhiễm.

II là mối quan hệ kí sinh.

III là mối quan hệ hội sinh.

IV là mối quan hệ kí sinh.

V là mối quan hệ cộng sinh.

Các mối quan hệ đối kháng: I, II, IV.
Câu 30: Đáp án: C
Nội dung I sai. Đột biến thay thế chỉ dẫn đến kết thúc sớm quá trình dịch mã khi đột biến làm xuất hiện bộ ba kết thúc, nếu không quá trình dịch mã vẫn có thể diễn ra bình thường.

Nội dung II, III, IV đúng.

Vậy có 3 nội dung đúng.
Câu 31: Đáp án: A
Phương pháp: 

Áp dụng các công thức:
CT liên hệ giữa chu kỳ xoắn và tổng số nucleotit 
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CT liên hệ giữa chiều dài và tổng số nucleotit 
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CT tính số liên kết hidro: H = 2A + 3G
Sô nucleotit môi trường cung cấp cho quá trình nhân đôi n lần: 
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 Cách giải:
Tổng số nucleotit của gen là: 
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HB = 2AB + 3GB= 1669 
Ta có hệ phương trình
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gen Bb nguyên phân bình thường hai lần liên tiếp, môi trường nội bào đã cung cấp 1689 nuclêôtit loại timin và 2211 nuclêôtit loại xitôzin.
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Dạng đột biến này là thay thế một cặp A-T bằng một cặp G-X 
Xét các phát biểu:

I đúng, số chu kỳ xoắn là: C = N:20 = 65

II đúng vì đây là đột biến thay thế

III sai

IV sai
Câu 32: Đáp án: C
Kích thước của quần thể lần lượt là:

- Kích thước quần thể A: 200. 15 = 3000.

- Kích thước quần thể B: 240. 21 = 5040.

- Kích thước quần thể C: 160. 18 = 2880.

- Kích thước quần thể D: 185. 17 = 3145.

Xét các phát biểu:

I Sai. Quần thể B có kích thước lớn nhất.

II Đúng.

III Sai.

IV Sai.

Vậy chỉ có ý II đúng.
Câu 33: Đáp án: C
Phương pháp:

Sử dụng công thức: A-B- = 0,5 + aabb; A-bb/aaB - = 0,25 - aabb 
Hoán vị gen ở 1 bên cho 7 loại kiểu gen 
Giao tử liên kết = (1-f)/2; giao tử hoán vị: f/2 
Ở ruồi giấm, chi có con cái có HVG

Cách giải:

Con đực không có hoán vị gen: ab/ab = 0 
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 A-B-=0,5; A-bb=aaB-=0,25

I Sai, đời con có tối đa 7 
[image: image78.wmf]´

 3 = 21 kiểu gen

II Sai. đời con có 6 loại kiểu hình.

III Đúng, tỷ lệ kiểu hình mang 3 tính trạng trội: 0,5 
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 0,75 = 0,375

IV Sai, aabb = 0 
[image: image80.wmf]®

 tỷ lệ cần tính = 0
Câu 34: Đáp án: D
I Đúng, thành phần của nhiễm sắc thể gồm ADN và protein histon.

II Sai, mỗi nuclêôxôm gồm 1 đoạn ADN gồm 146 cặp nuclêôtit.

III Đúng, nhiễm sắc thể bị đột biến thường gây hại cho sinh vật. Vì làm thay đổi cấu trúc nhiễm sắc thể dẫn đến mất cân bằng hệ gen, thường biểu hiện ngay ra kiểu hình.

IV Đúng, lặp đoạn nhiễm sắc thể tạo điều kiện cho đột biến gen xảy ra. Vì lặp đoạn nhiễm sắc thể làm tăng số lượng bản sao của gen dẫn đến tạo điều kiện cho đột biến gen xảy ra.
Câu 35: Đáp án: D
Có 4 phát biểu đúng. Giải thích:

• I đúng vì người số 7 đã nhận alen bị bệnh P từ người số 3. Người số 3 có kiểu gen 
[image: image81.wmf]ABab

XX

 hoặc 
[image: image82.wmf]AbaB

XX

.
• II đúng vì người số 5 nhận giao tử 
[image: image83.wmf]Ab

X

 từ người số 2. Người số 8 bị bệnh P nên có kiểu gen 
[image: image84.wmf]aB

XY

 (vì vậy đã nhận giao tử 
[image: image85.wmf]aB

X

 từ người số 5) 
[image: image86.wmf]®

 Kiểu gen của người số 5 là 
[image: image87.wmf]AbaB

XX

.

• III đúng vì chỉ xác định được kiểu gen của 5 người nam và người nữ số 5.

- Gen nằm trên NST X nên cả 5 người nam đều biết được kiểu gen.

- Trong số các người nữ, biết được kiểu gen của người số 5.

- Người số 3 mang alen quy định bệnh P (vì sinh con số 7 bị bệnh P) nhưng chưa thể khẳng định kiểu gen của người số 3. Nếu bài toán cho biết không có hoán vị gen thì người số 3 có kiểu gen 
[image: image88.wmf]ABaB

XX

 vì người số 3 sinh ra 2 con trai, trong đó số 6 không bị bệnh nên đã nhận 
[image: image89.wmf]AB

X

 từ người số 3. Tuy nhiên, người số 6 này có thể đã nhận giao tử 
[image: image90.wmf]AB

X

 từ người số 3 thông qua quá trình hoán vị gen. Do đó, chưa thể biết chính xác kiểu gen của người số 3.

• IV đúng vì người số 5 có kiểu gen 
[image: image91.wmf]AbaB

XX

, nếu sinh con bị cả hai bệnh thì chứng tỏ người số 5 đã tạo ra giao tử 
[image: image92.wmf]ab
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 đã có hoán vị gen.
Câu 36: Đáp án: D
Cả 4 phát biểu trên đều đúng. Áp dụng công thức giải nhanh: 

Một loài thực vật có bộ NST lưỡng bội 2n. Có một thể đột biến cấu trúc NST ở m cặp, trong đó mỗi cặp chỉ đột biến ở 1 NST. Nếu quá trình giảm phân diễn ra bình thường và cơ thể này tự thụ phấn thì:

- Ở F1, hợp tử không đột biến chiếm tỉ lệ = (1/4)m.

- Ở F1, hợp tử đột biến chiếm tỉ lệ = 1 – (1/4)m.
- Ở F1, hợp tử đột biến ở x cặp NST chiếm tỉ lệ = 
[image: image94.wmf]31
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Câu 37: Đáp án: C
Hoán vị gen là hiện tượng các gen nằm trên các cromatit khác nguồn gốc của 1 cặp NST kép tương đồng xảy ra hiện tượng hoán đổi vị trí cho nhau ở kì đầu lần giảm phân I.

Xét các phát biểu của đề bài:

I sai vì Hoán vị gen xảy ra do hiện tượng trao đổi chéo giữa 2 cromatit khác nguồn gốc chứ không phải cùng nguồn gốc.

II đúng. Nhờ có hoán vị gen mà các gen trên NST có thể tổ hợp lại với nhau.

III đúng. Hoán vị gen làm xuất hiện nhiều loại giao tử 
[image: image95.wmf]®

 làm xuất hiện biến dị tổ hợp cung cấp nguyên liệu cho tiến hóa và chọn giống.

IV sai vì các gen càng xa nhau càng dễ xảy ra hoán vị. Tần số hoán vị gen tỉ lệ thuận với khoảng cách của các gen.

Vậy có 2 phát biểu đúng trong số những phát biểu trên.
Câu 38: Đáp án: B
Chỉ có phát biểu III đúng. Giải thích:

- I sai vì các cây cùng màu hoa giao phấn với nhau thì đấy là giao phấn không ngẫu nhiên. Giao phấn không ngẫu nhiên không làm thay đổi tần số alen của quần thể.

- II sai vì nếu hạt phấn của cây hoa đỏ không có khả năng thụ tinh thì chọn lọc đang chống lại alen A. Do đó sẽ làm giảm tần số alen A.

- III Đúng vì khi tần số alen và thành phần kiểu gen thay đổi một cách đột ngột thì có thể do tác động của các yếu tố ngẫu nhiên.

- IV sai vì nếu chọn lọc chống lại hoa vàng (Aa) thì sẽ làm thay đổi tần số alen theo hướng tăng tần số alen a và giảm tần số alen A.
Câu 39: Đáp án: C
A đỏ > a trắng: B xẻ > b thường 
P cái xẻ, đỏ 
[image: image96.wmf]´

 đực đỏ, xẻ 
F1: 100% mắt đỏ, cánh xẻ;

ruồi đực gồm có 40% đực mắt đỏ, cánh thường : 40% đực mắt trắng, cánh xẻ : 10% đực mắt đỏ, cánh xẻ : 10% đực mắt trắng, cánh thường


[image: image97.wmf]®

 2 gen quy định 2 tính trạng này nằm trên cùng 1 NST giới tính X (do ở đực F1 phân ly kiểu hình theo tần số hoán vị - vì đực ở ruồi giấm không có hoán vị gen) 
[image: image98.wmf]Þ

 I đúng

Xét tỉ lệ xuất hiện biến dị: 0% đực mắt đỏ, cánh xẻ : 10% đực mắt trắng, cánh thường (tỉ lệ chỉ xuất hiện ở giới XY) 
[image: image99.wmf]®

 tần số hoán vị gen = G mang hoán vị 
[image: image100.wmf]´

 2 = 0,2 
[image: image101.wmf]Þ

 II sai

KG của cơ thể P ban đầu: XAb XaB 
[image: image102.wmf]´

 XAB Y (do tỉ lệ nhỏ 10% là tỉ lệ của KH giống với P nên P cái phải là dị hợp chéo) 
[image: image103.wmf]®

 III sai

Khi cho ruồi cái P lai phân tích, thế hệ lai thu được tỉ lệ phân li kiểu hình ở giới cái bằng tỉ lệ phân li kiểu hình ở giới đực 
[image: image104.wmf]®

 IV đúng do lúc đó cơ thể đực có kg XabY 
Có 3 nội dung đúng: I, III, IV.

Đáp án: C
Câu 40: Đáp án: C
Xét sự di truyền riêng rẽ của từng cặp NST:

Cặp Aa (Cặp 1): Số loại giao tử ♂: A, a, số loại giao tử ♀: A, a, Aa, O

[image: image105.wmf]®

 Số loại kiểu gen bình thường là: 3 kiểu gen (AA, Aa, aa). Số loại kiểu gen đột biến là 4 kiểu gen (AAa, Aaa, A, a)
Cặp Bb (Cặp 2): Số loại giao tử ♂: B, b, Bb, O. Số loại giao tử ♀: B, b.

[image: image106.wmf]®

 Số loại kiểu gen bình thường là: 3 kiểu gen (BB, Bb, bb). Số loại kiểu gen đột biến là 4 kiểu gen (BBb, Bbb, B,b)

Cặp Dd (Cặp 3): Số loại giao tử ♂: D, d. Số loại giao tử ♀: D, d, Dd, O.


[image: image107.wmf]®

 Số loại kiểu gen bình thường là: 3 kiểu gen (DD, Dd, dd). Số loại kiểu gen đột biến là 4 kiểu gen (DDd, Ddd, D,d)

Theo giả thiết, cặp 1 và 3 không thể đồng thời xảy ra đột biến nên kiểu gen chung bị đột biến gồm:

- 1 gen đột biến, 2 gen bình thường: 3 trường hợp: 1 đột biến, 2-3 bình thường + 2 đột biến, 1-3 bình thường + 3 đột biến, 1-3 bình thường. Số kiểu gen là: 3.4.3.3 = 108

- 2 gen đột biến, 1 gen bình thường: 2 trường hợp: 2-1 đột biến, 3 bình thường + 2-3 đột biến, 1 bình thường. Số kiểu gen là: 2.4.4.3 = 96 kiểu gen.

Vậy tổng số kiểu gen bị đột biến là: 108 + 96 = 204
Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
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